
Mã LHP Tên HP Giảng Viên Số TC Loại HP Thứ
Tiết            

123456789012345
Phòng

Tuần học                

1234567890123456789

182DL0403 Địa chính trị thế giới (2TC) .   2 Lý thuyết Thứ Năm ______789______

_

A.812 ______7890123456______

182DL0404 Địa chính trị thế giới (2TC) .   2 Lý thuyết Thứ Năm _________012___

_

A.812 ______7890123456______

182DL0405 Địa chính trị thế giới (2TC) .   2 Lý thuyết Thứ Năm ___456_________

_

A.902 ______7890123456______

182EL9401 Tiếng Anh học thuật 1 .ThS Nguyễn Hoàng Ngọc  Khánh 4 Lý thuyết Thứ Hai 123____________

_

B1.506 ______78901234_67_____

182EL9401 Tiếng Anh học thuật 1 .ThS Nguyễn Hoàng Ngọc  Khánh 4 Lý thuyết Thứ Tư 123____________

_

B1.506 ______7890123456______

182EL9501 Tiếng Anh học thuật 2 .TS Phạm Huy  Cường 4 Lý thuyết Thứ Ba 123____________

_

B1.506 ______7890123456______

182EL9501 Tiếng Anh học thuật 2 .TS Phạm Huy  Cường 4 Lý thuyết Thứ Năm 123____________

_

B1.506 ______7890123456______

182EL9601 Tiếng Anh học thuật 3 .TS Nguyễn Vũ  Phương 4 Lý thuyết Thứ Hai ___456_________

_

B1.506 ______78901234_67_____

182EL9601 Tiếng Anh học thuật 3 .TS Nguyễn Vũ  Phương 4 Lý thuyết Thứ Tư ___456_________

_

B1.506 ______7890123456______

182EL9701 Tiếng Anh học thuật 4 .TS Phạm Huy  Cường 4 Lý thuyết Thứ Ba ___456_________

_

B1.506 ______7890123456______

182EL9701 Tiếng Anh học thuật 4 .TS Phạm Huy  Cường 4 Lý thuyết Thứ Năm ___456_________

_

B1.506 ______7890123456______

182GT1106 Giáo dục thể chất 2 (3TC) . Lê Bá   Lâm 3 Lý thuyết Thứ Sáu 123____________

_

BC5 123___789012345678____

182GT1111 Giáo dục thể chất 2 (3TC) .ThS Lê Kim  Vũ 3 Lý thuyết Thứ Sáu 123____________

_

BC4 123___789012345678____

182GT1114 Giáo dục thể chất 2 (3TC) . Lê Bá   Lâm 3 Lý thuyết Thứ Sáu ___456_________

_

BC4 123___789012345678____

182GT1121 Giáo dục thể chất 2 (3TC) .ThS Lê Kim  Vũ 3 Lý thuyết Thứ Sáu ___456_________

_

BC5 123___789012345678____

182LL0101 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (4TC) .ThS Bạch Thị Nhã  Nam 4 Lý thuyết Thứ Hai ______7890_____

_

A.812 123___78901234_6789___

182LL0102 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (4TC) .ThS Bạch Thị Nhã  Nam 4 Lý thuyết Thứ Ba ______7890_____

_

A.812 123___7890123456_89___

182LL0103 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (4TC) .ThS Bạch Thị Nhã  Nam 4 Lý thuyết Thứ Hai _2345__________

_

A.812 123___78901234_6789___

182MI1001 Tin học ứng dụng (4TC) .ThS Lê Hải  Nam 4 Lý thuyết Thứ Ba ______78901____

_

A.811 123___789012__________

182MI1002 Tin học ứng dụng (4TC) .ThS Nguyễn Thôn  Dã 4 Lý thuyết Thứ Hai ______78901____

_

A.811 123___789012__________

182MI1003 Tin học ứng dụng (4TC) .ThS Lê Hải  Nam 4 Lý thuyết Thứ Ba _23456_________

_

A.812 123___789012__________

182QH0415 Quan hệ  quốc tế (2TC) .   2 Lý thuyết Thứ Tư ______789______

_

A.812 ______7890123456______

182QH0416 Quan hệ  quốc tế (2TC) .   2 Lý thuyết Thứ Tư _________012___

_

A.812 ______7890123456______

182QH0417 Quan hệ  quốc tế (2TC) .   2 Lý thuyết Thứ Tư ___456_________

_

A.812 ______7890123456______

Đang xây dựng Tiếng Anh tăng cường .   T2,3,4,5,6 Chiều ______7890123456______

Ghi chú : Các môn tự chọn và các môn tiếng Anh (THAT và TATC) bắt đầu học sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Âm lịch.
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